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TỜ TRÌNH
Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Kính gửi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13, ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, Nghị quyết số 45/2013/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013; thực hiện Thông báo số 111-TB/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân, Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) như sau: 
I. Sự cần thiết ban hành Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Luật Công an nhân dân được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Luật Công an nhân dân được ban hành và thực hiện đã tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự của đất nước trong mọi tình huống và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện Luật Công an nhân dân hơn 6 năm qua cũng bộc lộ một số bất cập; một số quy định chưa bảo đảm tương quan trong các lực lượng vũ trang (mỗi chức vụ có từ 2-3 cấp bậc hàm; việc phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng chưa quy định cụ thể; một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ); một số quy định chưa phù hợp thực tiễn (hạn tuổi phục vụ của sĩ quan; cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật)... Các quy định này cần được bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp. 

Mặt khác, các luật được ban hành sau năm 2005 đã quy định cụ thể hơn một số nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân (như Luật Cư trú, Luật Thi hành án hình sự, Luật Tương trợ tư pháp...). Một số luật mới ban hành có quy định khác với Luật Công an nhân dân (như Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Bảo hiểm y tế) gây khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân. Theo Điều 24 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản thì chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền về trưng dụng tài sản (không được uỷ quyền cho cấp dưới), Điều 41 Luật này đã thay cụm từ “trưng dụng” bằng cụm từ “huy động” quy định tại khoản 8 Điều 14 Luật Công an nhân dân; các quy định đó không phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, hạn chế quyền của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân. Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế quy định sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân là đối tượng áp dụng bảo hiểm y tế là không phù hợp quy định của Luật Công an nhân dân và không bảo đảm tương quan với sĩ quan Quân đội nhân dân (không là đối tượng mua bảo hiểm y tế). 
Năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được ban hành, trong đó bổ sung quy định một số chế độ, chính sách mới đối với sĩ quan Quân đội nhân dân. Hiện nay, các chế độ, chính sách này đã được Chính phủ áp dụng đối với sĩ quan Công an nhân dân. Để bảo đảm tương quan trong việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung (gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân), cần thiết phải "luật hoá" các quy định của Chính phủ trong Luật Công an nhân dân nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thực hiện thống nhất chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân, bao gồm: quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ; sĩ quan xuất ngũ, hưởng chế độ bệnh binh và sĩ quan Công an nhân dân đang công tác hy sinh, từ trần (tương tự như đối với sĩ quan Quân đội nhân dân nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ, xuất ngũ, hưởng chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần) và một số quy định khác.

Trong những năm gần đây, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của nước ta; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm ngày càng nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt... Nghị quyết Đại hội XI của Đảng khẳng định: giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt; xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ngày 08 tháng 11 năm 2012, Bộ Chính trị có Thông báo số 111-TB/TW chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân theo hướng quy định rõ việc phong, thăng cấp hàm Tướng trong Luật. Các quan điểm Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 40-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị cần được tiếp tục thể chế hoá, quy định trong Luật Công an nhân dân.      Cùng đó, thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân  đã có một số thay đổi, đặt ra yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện theo hướng "luật hoá" một số nội dung tương ứng của Luật Công an nhân dân cho phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.                                                
Tình hình nêu trên cho thấy, việc xây dựng dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Công an nhân dân hiện hành nhằm hoàn thiện một bước cơ sở pháp lý để xây dựng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới là rất cần thiết. 
II. Quan điểm xây dựng Luật Công an nhân dân (sửa đổi) 

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được xây dựng dựa trên những quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thể chế hoá đường lối, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với lực lượng vũ trang nhân dân (gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) nhằm đảm bảo tương quan chung trong việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang; xây dựng Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

2. Thể hiện rõ bản chất giai cấp, tính Đảng, tính nhân dân của Công an nhân dân, xác định mối quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

3. Tổng kết toàn diện về tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân theo quy định của Luật Công an nhân dân hiện hành (năm 2005); kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

4. Tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân; quán triệt quan điểm cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta; bảo đảm các quy định của Luật Công an nhân dân cụ thể, có tính khả thi.

5. Tham khảo có chọn lọc pháp luật của một số nước về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.
III. Quá trình xây dựng dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Luật Công an nhân dân (năm 2005), Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để sửa đổi Luật này cho phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới. Theo các nghị quyết của Quốc hội, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được xác định thuộc chương trình chuẩn bị các năm 2011, 2012 và chương trình năm 2013. Từ khi dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được đưa vào chương trình chuẩn bị, Bộ Công an đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, toạ đàm, hội thảo về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật hiện hành.  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 23/2012/QH13, ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 96/QĐ-BCA, ngày 07 tháng 01 năm 2013 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng  do đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban Ban soạn thảo. 
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và sự phân công của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, hoàn chỉnh dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Trong quá trình xây dựng dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Bộ Công an và Ban soạn thảo đã tổ chức nghiên cứu lý luận, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Công an nhân dân hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này; tham khảo pháp luật của một số nước về tổ chức và hoạt động của các cơ quan bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời, tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, khảo sát thực tiễn và lấy ý kiến của các bộ, ngành.
Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp thành lập, Bộ Công an đã chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trình Chính phủ. Ngày 07 tháng 8 năm 2013, Chính phủ có Nghị quyết số 96/NQ-CP giao Bộ trưởng Bộ Công an hoàn chỉnh dự án Luật và thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

1. Tên luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 

2. Phạm vi điều chỉnh của Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

 Luật Công an nhân dân (sửa đổi) giữ phạm vi điều chỉnh như Luật hiện hành, theo đó, "Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân".

3. Cơ cấu và nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân (sửa đổi) 

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm 7 chương, 42 điều. 
So với Luật hiện hành, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) giảm 1 điều, giữ cơ cấu các chương; sửa đổi, bổ sung nội dung phần căn cứ và các điều, khoản, điểm cho phù hợp, cụ thể:


- Giữ nguyên nội dung 20 điều của Luật hiện hành, chỉ thay đổi số thứ tự của điều cho phù hợp cơ cấu của Luật sửa đổi;

- Giữ nội dung cơ bản 16 điều; trong đó Điều 4 tách thành 2 điều mới; chỉ sửa đổi, bổ sung một số chi tiết hoặc bỏ cụm từ và thay đổi số thứ tự của điều cho phù hợp;


- Sửa đổi, bổ sung cơ bản 6 điều, trong đó gộp 3 điều 14, 15, 16 thành Điều 15; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng, thay đổi số thứ tự của điều cho phù hợp. 

- Chương I. Những quy định chung
Chương này có 13 điều (từ Điều 1 đến Điều 13), quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; vị trí của Công an nhân dân; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân; tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân; giám sát hoạt động của Công an nhân dân; ngày Truyền thống của Công an nhân dân; quan hệ phối hợp giữa Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ với Công an nhân dân; trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 
- Chương II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân: Chương này gồm 2 điều (Điều 14 và Điều 15) quy định về: chức năng của Công an nhân dân; nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân.

- Chương III. Tổ chức của Công an nhân dân: Chương này gồm 3 điều (từ Điều 16 đến Điều 18) quy định về: hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Công an nhân dân; chỉ huy trong Công an nhân dân. 

- Chương IV. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân: Chương này có 11 điều (từ Điều 19 đến Điều 29), quy định về: phân loại sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; hệ thống chức vụ chỉ huy trong Công an nhân dân; cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ trong Công an nhân dân; điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; biệt phái sĩ quan Công an nhân dân; hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân; nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm. 
- Chương V. Bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân: Chương này có 9 điều (từ Điều 30 đến Điều 38), quy định về bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Công an nhân dân; trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của Công an nhân dân; trang phục, Công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân; chính sách đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; chăm sóc sức khoẻ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân và thân nhân; chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần; quyền, nghĩa vụ và chế độ, chính sách đối với công nhân và công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. 
- Chương VI. Khen thưởng và xử lý vi phạm: Chương này có 2 điều (Điều 39 và Điều 40), quy định về khen thưởng, xử lý vi phạm. 
- Chương VII. Điều khoản thi hành: Chương này có 2 điều (Điều 41 và Điều 42), quy định về hiệu lực thi hành, hướng dẫn thi hành.

Có Bản thuyết minh về nội dung các chương, điều của dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) kèm theo Tờ trình này.  


V. Một số vấn đề cụ thể trong dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quang ngang Bộ; ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp thành lập; ý kiến của các thành viên Chính phủ và ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan để chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Dưới đây, xin báo cáo giải trình một số vấn đề trong dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), cụ thể như sau:

1. Về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân giữ chức vụ
Có ý kiến cho rằng: cần quy định cụ thể tuổi phục vụ theo các chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân trong Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 

Về vấn đề này, xin được báo cáo giải trình như sau:

Điều 28 Luật Công an nhân dân hiện hành quy định về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân theo cấp bậc hàm (khoản 1). Trên cơ sở quy định của luật và nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về hạn tuổi phục vụ, trong đó có hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ trong Công an nhân dân. Việc Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ là phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động đặc thù của Công an nhân dân. Tuy nhiên, do Luật hiện hành chưa quy định về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ nên thực tế còn có nhận thức khác nhau về căn cứ để Bộ trưởng ban hành các quy định cụ thể về vấn đề đó. 
Vì vậy, cùng với việc giữ quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc hàm (có điều chỉnh cho phù hợp), trong dự thảo đã bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy trong Công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ quy định. Quy định này là cơ sở, căn cứ để Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy trong Công an nhân dân. 
Hệ thống các chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân gồm có: các chức vụ cơ bản, chức vụ, chức danh tương đương và chức vụ, chức danh khác. Trong Luật này chỉ quy định các chức vụ cơ bản, còn các chức vụ, chức danh tương đương và chức vụ, chức danh khác giao cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy trong Công an nhân dân là cần thiết, phù hợp và khả thi.

Do đó, tại khoản 2 Điều 27 của dự thảo Luật quy định:“Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy trong Công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ quy định".
2. Về quy định cấp bậc hàm cho từng chức vụ

Có ý kiến cho rằng: để bảo đảm linh hoạt và cụ thể thì nên giữ như tinh thần quy định tại Điều 24 Luật Công an nhân dân hiện hành theo hướng, mỗi một chức vụ trong Công an nhân dân có từ 2 đến 3 cấp bậc hàm.

Về vấn đề này, xin được báo cáo giải trình như sau:

Luật hiện hành quy định đối với các chức vụ trong Công an nhân dân, mỗi chức vụ có từ 2 đến 3 cấp bậc hàm (có cấp bậc hàm thấp nhất và cấp bậc hàm cao nhất). Tuy nhiên, quy định này khác với cách quy định tương ứng của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (chỉ quy định cấp bậc hàm cao nhất của các chức vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân), nên có sự nhận thức và áp dụng không thống nhất trong lực lượng vũ trang. Vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dự thảo đã sửa đổi Điều 24 Luật Công an nhân dân hiện hành bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp và thực tiễn tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân, có xem xét tương quan với sĩ quan Quân đội nhân dân.
Vì vậy, tại Điều 23 của dự thảo Luật quy định cụ thể các chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng; quy định cấp bậc hàm cho từng chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân theo hướng mỗi chức vụ có một cấp bậc hàm cao nhất.
3. Về quy định phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân    
Có ý kiến cho rằng: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) nên quy định theo hướng giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Công an nhân dân hiện hành, và quy định các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể; thẩm quyền, trình tự thủ tục xác định các “đơn vị được giao nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt” và các “địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự”. 
Về vấn đề này, xin được báo cáo giải trình như sau:

Điều 24 Luật Công an nhân dân hiện hành quy định về hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan Công an nhân dân, trong đó, khoản 1 quy định về cấp bậc hàm của sĩ quan đảm nhiệm chức vụ cơ bản (từ Tiểu đội trưởng đến Bộ trưởng); khoản 2 quy định sĩ quan giữ chức vụ cơ bản ở đơn vị được giao nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt hoặc địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự thì cấp bậc hàm cao nhất có thể cao hơn một bậc so với cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ tương ứng quy định tại khoản 1 (có cấp bậc hàm cao nhất từ Thiếu uý đến Đại tá); trừ các chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Cảnh vệ, Tổng cục trưởng, Bộ trưởng. Việc xác định đơn vị được giao nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt, địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự (theo quy định tại khoản 2 Điều 24) triển khai chậm. 
Trong Luật hiện hành chưa quy định cụ thể việc phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng. Ngày 24 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2012/QĐ-TTg quy định cụ thể các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, Trung tướng và tiêu chuẩn, điều kiện xét phong, thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, Trung tướng của sĩ quan Công an nhân dân. 
Chính phủ đã tiếp thu nghiêm túc tinh thần Thông báo số 111/TB-TW của Bộ Chính trị; đồng thời, dựa trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và "luật hóa" tinh thần của Quyết định số 35/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại khoản 2 và 3 Điều 23 của dự thảo Luật đã quy định các chức vụ cụ thể của sĩ quan Công an nhân dân có cấp hàm cao nhất là cấp Tướng, quy định này bảo đảm phù hợp với yêu cầu, cơ cấu đội ngũ sĩ quan, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với tổ chức bộ máy của Công an nhân dân, bảo đảm tương quan với cấp bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân và đặc thù của công tác công an. Theo hướng này, dự thảo Luật không bỏ quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Công an nhân dân hiện hành nhưng có điều chỉnh về phạm vi cho phù hợp. Các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể, thẩm quyền, trình tự thủ tục xác định các “đơn vị được giao nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt” và các “địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự” do Bộ trưởng Bộ Công an quy định là phù hợp với thẩm quyền.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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